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1
Cn Lào Cai - Công ty TNHH Dịch vụ vận 

tải và thương mại HK
61H-203.51 Xe TCĐ 1025TCĐ-019 02/06/2025 27/05/2030

2 HTX Bản Mế 24E-002.15 Xe TCĐ 1025TCĐ-020 03/06/2025 02/06/2032

3 HTX Vận tải Tuấn Hồng 24H-019.59 Xe TCĐ 1025TCĐ-021 06/06/2025 31/12/2031

4 Công ty Cổ phần Vận tải FUTA - Hà Sơn 50H-771.51 Xe TCĐ 1025TCĐ-022 06/06/2025 02/01/2032

5 Công ty Cổ phần Vận tải FUTA - Hà Sơn 50H-770.12 Xe TCĐ 1025TCĐ-023 06/06/2025 02/01/2032

6 Công ty Cổ phần Vận tải FUTA - Hà Sơn 24F-000.25 Xe TCĐ 1025TCĐ-024 06/06/2025 06/06/2032

7 Công ty Cổ phần Vận tải FUTA - Hà Sơn 50F-024.67 Xe TCĐ 1025TCĐ-025 06/06/2025 02/01/2032

8 Công ty Cổ phần Vận tải FUTA - Hà Sơn 50H-737.36 Xe TCĐ 1025TCĐ-026 13/06/2025 02/01/2032

9 Công ty Cổ phần Vận tải FUTA - Hà Sơn 50H-783.44 Xe TCĐ 1025TCĐ-027 13/06/2025 02/01/2032

10 HTX Vận tải Tuấn Hồng 24H-015.96 Xe TCĐ 1025TCĐ-028 12/06/2025 11/06/2032

11 HTX Vận tải Tuấn Hồng 99H-049.95 Xe TCĐ 1025TCĐ-029 23/06/2025 23/06/2032

12 HTX Vận tải Tuấn Hồng 99B-013.30 Xe TCĐ 1025TCĐ-030 25/06/2025 23/06/2032

13 HTX Vận tải Tuấn Hồng 24H-025.96 Xe TCĐ 1025TCĐ-031 27/06/2025 26/06/2032

14 HTX Vận tải Linh Trang 24H-016.97 Xe TCĐ 1025TCĐ-032 27/06/2025 27/06/2032

15 HTX Vận tải Linh Trang 24B-007.99 Xe TCĐ 1025TCĐ-033 27/06/2025 27/06/2032

16 HTX Vận tải Linh Trang 24F-000.18 Xe TCĐ 1025TCĐ-034 27/06/2025 27/06/2032

17 HTX Vận tải Linh Trang 24B-003.79 Xe TCĐ 1025TCĐ-035 27/06/2025 31/12/2028

18 Công ty TNHH MTV Hiếu Hồng 24H-034.30 Xe Taxi 1025TX-255 03/06/2025 31/05/2028

19 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-031.59 Xe Taxi 1025TX-256 01/06/2025 29/05/2028

20 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 25F-003.14 Xe Taxi 1025TX-257 03/06/2025 02/06/2032

21 Công ty TNHH MTV Tắc Xi Phan Xi Păng 24H-033.77 Xe Taxi 1025TX-258 06/06/2025 31/12/2030

22
CN Lào Cai - Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-024.29 Xe Taxi 1025TX-259 09/06/2025 08/06/2032

23 Công ty TNHH MTV Hùng Vương 24H-025.38 Xe Taxi 1025TX-260 10/06/2025 30/06/2028

24 Công ty TNHH MTV Hùng Vương 24H-030.74 Xe Taxi 1025TX-261 10/06/2025 30/06/2028

25 Công ty TNHH MTV Hiếu Hồng 24H-034.82 Xe Taxi 1025TX-262 13/06/2025 31/05/2028

26 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-032.50 Xe Taxi 1025TX-263 16/06/2025 15/06/2032

27 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-032.51 Xe Taxi 1025TX-264 16/06/2025 15/06/2032

28 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-032.53 Xe Taxi 1025TX-265 16/06/2025 15/06/2032

29 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-032.62 Xe Taxi 1025TX-266 16/06/2025 15/06/2032

30 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-032.65 Xe Taxi 1025TX-267 16/06/2025 15/06/2032

31 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-032.67 Xe Taxi 1025TX-268 16/06/2025 15/06/2032

32 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-032.70 Xe Taxi 1025TX-269 16/06/2025 15/06/2032

PHỤ LỤC 2

Danh sách phương tiện vận tải hành khách do Sở Xây dựng Lào Cai cấp phù hiệu trong tháng 6/2025

Page 1



TT Tên đơn vị KDVT
Biển số đăng ký 

xe

Loại Phù 

hiệu
Số phù hiệu Ngày cấp

Thời hạn có 

hiệu lực

33 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-032.75 Xe Taxi 1025TX-270 16/06/2025 15/06/2032

34 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-032.78 Xe Taxi 1025TX-271 16/06/2025 15/06/2032

35 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-032.82 Xe Taxi 1025TX-272 16/06/2025 15/06/2032

36 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-032.83 Xe Taxi 1025TX-273 16/06/2025 15/06/2032

37 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-032.87 Xe Taxi 1025TX-274 16/06/2025 15/06/2032

38 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-032.97 Xe Taxi 1025TX-275 16/06/2025 15/06/2032

39 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-035.01 Xe Taxi 1025TX-276 16/06/2025 15/06/2032

40 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-035.02 Xe Taxi 1025TX-277 16/06/2025 15/06/2032

41 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-035.04 Xe Taxi 1025TX-278 16/06/2025 15/06/2032

42 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-035.07 Xe Taxi 1025TX-279 16/06/2025 15/06/2032

43 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-035.08 Xe Taxi 1025TX-280 16/06/2025 15/06/2032

44 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-035.09 Xe Taxi 1025TX-281 16/06/2025 15/06/2032

45 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-035.13 Xe Taxi 1025TX-282 16/06/2025 15/06/2032

46 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 23H-009.58 Xe Taxi 1025TX-283 16/06/2025 31/12/2029

47
CN Lào Cai - Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-020.12 Xe Taxi 1025TX-284 16/06/2025 16/06/2032

48 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-033.12 Xe Taxi 1025TX-285 17/06/2025 06/06/2028

49 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-033.41 Xe Taxi 1025TX-286 17/06/2025 03/06/2028

50 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-033.36 Xe Taxi 1025TX-287 17/06/2025 09/06/2028

51 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-033.24 Xe Taxi 1025TX-288 17/06/2025 11/06/2028

52 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 15H-132.06 Xe Taxi 1025TX-289 18/06/2025 31/12/2028

53 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-028.60 Xe Taxi 1025TX-290 18/06/2025 18/06/2032

54 Công ty TNHH Thương mại Bát Xát 24E-000.27 Xe Taxi 1025TX-291 18/06/2025 18/06/2032

55 Công ty TNHH MTV Hiếu Hồng 24H-034.33 Xe Taxi 1025TX-292 23/06/2025 30/06/2028

56 Công ty TNHH MTV Hiếu Hồng 24H-034.44 Xe Taxi 1025TX-293 23/06/2025 30/06/2028

57 Công ty TNHH MTV Hùng Vương 24H-016.99 Xe Taxi 1025TX-294 27/06/2025 30/06/2028

58 Công ty TNHH Thương mại Bát Xát 24A-071.06 Xe Taxi 1025TX-295 27/06/2025 31/12/2028

59 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-033.61 Xe Taxi 1025TX-296 27/06/2025 25/06/2027

60 Phạm Văn Tỉnh 24H-034.36 Xe Hợp đồng 1025HĐ-189 02/06/2025 01/06/2032

61 HTX Vận tải Phố Lu 24H-015.89 Xe Hợp đồng 1025HĐ-190 02/06/2025 31/12/2031

62
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24E-001.98 Xe Hợp đồng 1025HĐ-191 03/06/2025 02/06/2032

63 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-017.80 Xe Hợp đồng 1025HĐ-192 02/06/2025 01/06/2032

64 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-017.66 Xe Hợp đồng 1025HĐ-193 02/06/2025 01/06/2032

65 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-017.76 Xe Hợp đồng 1025HĐ-194 02/06/2025 01/06/2032

66 HTX Vận tải Lào Cai 24H-034.32 Xe Hợp đồng 1025HĐ-195 02/06/2025 12/05/2032

67 HTX Vận tải Lào Cai 24H-032.15 Xe Hợp đồng 1025HĐ-196 02/06/2025 12/05/2032
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68 HTX Vận tải Lào Cai 24E-000.69 Xe Hợp đồng 1025HĐ-197 02/06/2025 12/05/2032

69 HTX Vận tải Lào Cai 24E-003.11 Xe Hợp đồng 1025HĐ-198 02/06/2025 02/06/2032

70 HTX Vận tải Lào Cai 24H-034.63 Xe Hợp đồng 1025HĐ-199 02/06/2025 12/05/2032

71
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24E-002.46 Xe Hợp đồng 1025HĐ-200 04/06/2025 03/06/2032

72
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24A-110.82 Xe Hợp đồng 1025HĐ-201 04/06/2025 03/06/2032

73 Công ty TNHH VT Tuệ Linh 24H-028.70 Xe Hợp đồng 1025HĐ-202 05/06/2025 05/06/2032

74
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24H-025.81 Xe Hợp đồng 1025HĐ-203 09/06/2025 08/06/2032

75 HTX Vận tải Lào Cai 24H-034.42 Xe Hợp đồng 1025HĐ-204 10/06/2025 30/05/2032

76 HTX Vận tải Lào Cai 36H-141.11 Xe Hợp đồng 1025HĐ-205 10/06/2025 12/05/2032

77
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24F-004.79 Xe Hợp đồng 1025HĐ-206 12/06/2025 02/06/2032

78 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-033.47 Xe Hợp đồng 1025HĐ-207 12/06/2025 03/06/2028

79 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 21H-021.68 Xe Hợp đồng 1025HĐ-208 12/06/2025 03/06/2028

80 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-004.88 Xe Hợp đồng 1025HĐ-209 12/06/2025 11/06/2032

81 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24E-002.47 Xe Hợp đồng 1025HĐ-210 12/06/2025 11/06/2032

82 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24E-002.36 Xe Hợp đồng 1025HĐ-211 12/06/2025 11/06/2032

83 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24E-002.48 Xe Hợp đồng 1025HĐ-212 12/06/2025 11/06/2032

84 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-003.72 Xe Hợp đồng 1025HĐ-213 12/06/2025 11/06/2032

85 HTX Vận tải Lào Cai 24H-033.82 Xe Hợp đồng 1025HĐ-214 12/06/2025 02/06/2032

86 HTX Vận tải Lào Cai 21H-031.52 Xe Hợp đồng 1025HĐ-215 12/06/2025 02/06/2032

87 HTX Vận tải Lào Cai 24F-004.71 Xe Hợp đồng 1025HĐ-216 12/06/2025 02/06/2032

88 HTX Vận tải Lào Cai 24H-031.56 Xe Hợp đồng 1025HĐ-217 12/06/2025 12/05/2032

89 HTX Vận tải Lào Cai 24E-003.00 Xe Hợp đồng 1025HĐ-218 12/06/2025 12/05/2032

90
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24F-004.90 Xe Hợp đồng 1025HĐ-219 13/06/2025 12/06/2032

91
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
88H-045.22 Xe Hợp đồng 1025HĐ-220 13/06/2025 12/06/2032

92
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24E-004.72 Xe Hợp đồng 1025HĐ-221 13/06/2025 12/06/2032

93
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
19F-006.13 Xe Hợp đồng 1025HĐ-222 13/06/2025 12/06/2032

94 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24A-090.30 Xe Hợp đồng 1025HĐ-223 13/06/2025 12/06/2032

95 HTX Vận tải Lào Cai 24H-034.16 Xe Hợp đồng 1025HĐ-224 13/06/2025 05/06/2032

96 HTX Vận tải Lào Cai 24H-026.84 Xe Hợp đồng 1025HĐ-225 13/06/2025 30/05/2032
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97 HTX Vận tải Lào Cai 24E-003.60 Xe Hợp đồng 1025HĐ-226 13/06/2025 30/05/2032

98 HTX Vận tải Lào Cai 24H-027.87 Xe Hợp đồng 1025HĐ-227 13/06/2025 05/06/2032

99 HTX Vận tải Linh Trang 24H-029.71 Xe Hợp đồng 1025HĐ-228 16/06/2025 15/06/2032

100
Công ty TNHH thương mại du lịch và vận 

tải Hà Tân
29E-372.21 Xe Hợp đồng 1025HĐ-229 16/06/2025 31/12/2027

101 HTX Vận tải Lào Cai 24H-025.53 Xe Hợp đồng 1025HĐ-230 18/06/2025 12/05/2032

102 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-035.12 Xe Hợp đồng 1025HĐ-231 18/06/2025 18/06/2032

103 HTX Vận tải Tuấn Hồng 24H-029.50 Xe Hợp đồng 1025HĐ-232 18/06/2025 17/06/2032

104 Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Lê Minh 24H-034.57 Xe Hợp đồng 1025HĐ-233 18/06/2025 14/10/2026

105
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24E-000.47 Xe Hợp đồng 1025HĐ-234 20/06/2025 20/06/2032

106
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24A-114.83 Xe Hợp đồng 1025HĐ-235 20/06/2025 20/06/2032

107
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24A-089.17 Xe Hợp đồng 1025HĐ-236 20/06/2025 20/06/2032

108
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24A-230.09 Xe Hợp đồng 1025HĐ-237 20/06/2025 20/06/2032

109
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24E-002.77 Xe Hợp đồng 1025HĐ-238 20/06/2025 20/06/2032

110
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24E-001.66 Xe Hợp đồng 1025HĐ-239 20/06/2025 20/06/2032

111
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24A-210.32 Xe Hợp đồng 1025HĐ-240 20/06/2025 20/06/2032

112
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24F-004.41 Xe Hợp đồng 1025HĐ-241 20/06/2025 20/06/2032

113
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24E-000.75 Xe Hợp đồng 1025HĐ-242 20/06/2025 20/06/2032

114
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24F-003.93 Xe Hợp đồng 1025HĐ-243 20/06/2025 20/06/2032

115
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24A-125.89 Xe Hợp đồng 1025HĐ-244 20/06/2025 20/06/2032

116 Phạm Duy Bốn 24F-001.11 Xe Hợp đồng 1025HĐ-245 23/06/2025 20/06/2032

117 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24E-002.81 Xe Hợp đồng 1025HĐ-246 23/06/2025 23/06/2032

118 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24E-002.44 Xe Hợp đồng 1025HĐ-247 23/06/2025 23/06/2032

119 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24E-002.50 Xe Hợp đồng 1025HĐ-248 23/06/2025 23/06/2032

120 Nguyễn Duy Yên 24B-007.50 Xe Hợp đồng 1025HĐ-249 24/06/2025 24/06/2032

121 HTX Vận tải Lào Cai 24F-004.22 Xe Hợp đồng 1025HĐ-250 24/06/2025 12/05/2032

122 HTX Vận tải Lào Cai 24H-034.55 Xe Hợp đồng 1025HĐ-251 24/06/2025 12/05/2032

123 HTX Vận tải Lào Cai 24H-017.71 Xe Hợp đồng 1025HĐ-252 24/06/2025 20/06/2032

124 HTX Vận tải Lào Cai 21H-016.74 Xe Hợp đồng 1025HĐ-253 24/06/2025 12/05/2032

125 HTX Vận tải Lào Cai 24A-095.46 Xe Hợp đồng 1025HĐ-254 24/06/2025 12/05/2032
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126 HTX Vận tải Lào Cai 24A-110.89 Xe Hợp đồng 1025HĐ-255 24/06/2025 12/05/2032

127
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24H-026.09 Xe Hợp đồng 1025HĐ-256 25/06/2025 25/06/2032

128
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24H-032.65 Xe Hợp đồng 1025HĐ-257 25/06/2025 25/06/2032

129
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24H-032.97 Xe Hợp đồng 1025HĐ-258 25/06/2025 25/06/2032

130
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24H-035.01 Xe Hợp đồng 1025HĐ-259 25/06/2025 25/06/2032

131
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24E-000.69 Xe Hợp đồng 1025HĐ-260 25/06/2025 25/06/2032

132
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24E-000.45 Xe Hợp đồng 1025HĐ-261 25/06/2025 25/06/2032

133
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24F-004.53 Xe Hợp đồng 1025HĐ-262 25/06/2025 25/06/2032

134
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24G-001.33 Xe Hợp đồng 1025HĐ-263 25/06/2025 25/06/2032

135 Đào Ngọc Thành 24H-034.54 Xe Hợp đồng 1025HĐ-264 25/06/2025 25/06/2032

136 HTX Vận tải Lào Cai 24H-034.59 Xe Hợp đồng 1025HĐ-265 25/06/2025 12/05/2032

137 HTX Vận tải Lào Cai 21H-031.09 Xe Hợp đồng 1025HĐ-266 25/06/2025 12/05/2032

138 HTX Vận tải Lào Cai 24H-035.26 Xe Hợp đồng 1025HĐ-267 25/06/2025 20/06/2032

139
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24H-031.27 Xe Hợp đồng 1025HĐ-268 26/06/2025 25/06/2032

140
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24A-114.07 Xe Hợp đồng 1025HĐ-269 26/06/2025 25/06/2032

141
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24A-075.29 Xe Hợp đồng 1025HĐ-270 26/06/2025 25/06/2032

142
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24A-114.34 Xe Hợp đồng 1025HĐ-271 26/06/2025 25/06/2032

143
Công ty TNHH MTV Vận tải Du lịch Nam 

Hà Sơn
24H-034.11 Xe Hợp đồng 1025HĐ-272 26/06/2025 25/06/2032

144 HTX Vận tải Lào Cai 24F-003.85 Xe Hợp đồng 1025HĐ-273 26/06/2025 12/05/2032

145 HTX Vận tải Lào Cai 25F-003.50 Xe Hợp đồng 1025HĐ-274 26/06/2025 20/06/2032

146 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-033.51 Xe Hợp đồng 1025HĐ-275 27/06/2025 27/06/2032

147 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-033.74 Xe Hợp đồng 1025HĐ-276 27/06/2025 27/06/2032

148 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-033.70 Xe Hợp đồng 1025HĐ-277 27/06/2025 27/06/2032

149 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-033.50 Xe Hợp đồng 1025HĐ-278 27/06/2025 27/06/2032

150 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-033.44 Xe Hợp đồng 1025HĐ-279 27/06/2025 27/06/2032

151 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24E-002.33 Xe Hợp đồng 1025HĐ-280 27/06/2025 27/06/2032

152 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24E-002.43 Xe Hợp đồng 1025HĐ-281 27/06/2025 27/06/2032

153
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24A-213.98 Xe Hợp đồng 1025HĐ-288 27/06/2025 27/06/2032

154
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24H-031.29 Xe Hợp đồng 1025HĐ-289 27/06/2025 27/06/2032

154Tổng Phương tiện vận hành khách
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